SYLLABUS
Course: Business Analysis (3 credits)
Major: International Payment
Time: From 15 December, 2023 to 12 April, 2024
Instructor: Do Hai Yen
Faculty of Economics and Business Administration
Tan Trao University, Tuyen Quang, Vietnam
Email: dhyen@tqu.edu.vn 
Class meeting: Fridays (08h50 – 11h45)
(Breaks: 5 minutes between 2 periods) 
Class Objectives
The International Payments course provides knowledge and skills to perform international payment operations in the banking and import-export fields. Topics in the course comprise sale contracts, Incoterms, international trade conditions, documents using in international payments, International trade finance, how to issue and circulate payment instruments and how to implement international payment methods.
In addition, living lab projects will be included in this course. This is an educational cooperative project between Tan Trao university and Yonsei University (Korea). We will carry out living lab projects to solve global problems (in Tuyen Quang province) and share our project results together with students in Yonsei University, Korea. The project will provide students with a new and interactive way of understanding each other, and sloving global problems together.
Mục tiêu của môn học
Môn học Thanh Toán Quốc Tế cung cấp kiến thức và kỹ năng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực xuất nhập khẩu. Môn học trang bị các kiến thức về thanh toán quốc tế (như hợp đồng ngoại thương, điều kiện thương mại quốc tế, chứng từ sử dụng thanh toán quốc tế); cách phát hành, lưu thông các phương tiện thanh toán và cách thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế.
Ngoài ra, một dự án làm việc nhóm đặc biệt sẽ được lồng ghép vào môn học này. Đó là một dự án hợp tác giáo dục Living Lab giữa Đại học Tân Trào và trường đại học đối tác - Đại học Yonsei, Hàn Quốc trong thực hiện học phần này. Chúng ta sẽ thực hiện dự án phòng thí nghiệm (Living Lab) để giải quyết các vấn đề của địa phương (Tuyên Quang) và chia sẻ kết quả của dự án với các sinh viên tại Đại học Yonsei, Hàn Quốc. Dự án hợp tác này sẽ cung cấp cho sinh viên một cách tiếp cận và tương tác mới để cùng nhau giải quyết các vấn đề toàn cầu.
 Requirements
Students should attend every class on time (allowed to be absent less than 20% of the total time for force majeure).
Students have to take midterm and final examinations. 
Students should carry out living lab project and present their outcomes on time.
Yêu cầu đối với sinh viên
Sinh viên phải tham gia đầy đủ các buổi học đúng giờ (Chỉ được phép vắng mặt dưới 20% tổng thời lượng vì lý do bất khả kháng)
Sinh viên phải làm bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ.
Sinh viên nên thực hiện dự án phòng thí nghiệm Living Lab và trình bày kết quả đúng hạn.
Grading
Participation: 10%
Midterm Test: 10% 
Final Test: 60% 
Living Lab Project: 20% 
Đánh giá kết quả học tập
Chuyên cần: 10%
Kiểm tra giữa kỳ: 10%
Thi cuối kỳ: 60%
Dự án Living Lab: 20%

Readings (Tài liệu tham khảo)
[1] Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Hồng Hải (2016), Giáo trình Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Hà Nội. 
[2] Nguyễn Văn Tiến (2014), Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế, NXB Thống kê, Hà Nội.
[3] Đoàn Thị Hồng Vân và Kim Ngọc Đạt (2021), Giáo trìnhQuản trị xuất nhập khẩu, Nxb Lao động – xã hội, Hà Nội.
[4] The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600 – ICC – English version)
[5] John C. Hull (2012), Options, Futures and other Derivatives, 8th edition, Toronto: Pearson Prentice Hall.
[6] International Chamber of Commerce’s UCP 500, UCP 600, ISBP 645, ISBP 681, URR 725, URC 522, ULB 1930.
Class Schedules
	Week
	Time of class meeting
	Content

	1
	15 Dec
2023
	1/ Introduction
- Class introduction: Objectives, requirements, grading, schedules,…)
- Living Lab Project Introduction (What is Living Lab? What are the objectives of Living Lab Project? What is its process? How can we apply LL project’s process to approach the course’s issues?,…)
- Living Lab Project for International Cooperation (Who are our partners? What are responsibilities of each party?...)
- Devide students into groups
- Introduce about the LL projects in the previous semester proposed by students in Tan Trao University and Yonsei University.
2/ Lesson 1: General overview of International Payments
1.1. Definitions and goals of international payments
1.2. Role of International payments
1.3 Legal documents in international payments
1.4 Conditions of international payments
1.5 Parties involved in international payments

	
	
	1/ Giới thiệu chung
- Giới thiệu về môn học (mục tiêu, yêu cầu, phương pháp đánh giá, nội dung chính,…)
- Giới thiệu dự án Living Lab (Living Lab là gì? Mục tiêu của dự án Living Lab là gì? Quy trình của nó thực hiện như thế nào? Chúng ta có thể áp dụng quy trình LL vào môn học này như thế nào?,…)
- Dự án Living Lab hợp tác quốc tế trong giáo dục (Đối tác của chúng ta là ai? Trách nhiệm của mỗi bên là gì?...)
- Giới thiệu các ví dụ về dự án Living Lab trong học kỳ trước của sinh viên 2 trường: Trường Đại học Tân Trào và Trường Đại học Yonsei
- Phân chia nhóm hoạt động
2/ Chương 1. Tổng quan về Thanh toán quốc tế
1.1. Khái niệm và đặc điểm của thanh toán quốc tế
1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế
1.3. Hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh thanh toán quốc tế
1.4. Điều kiện thanh toán quốc tế
1.5. Các bên liên quan đến thanh toán quốc tế

	2
	22 Dec
2023
	Lesson 2. Sale Contract
2.1 Definitions and characteristics of sale contract
2.2 Content of sale contract
2.3 Sample of sale contract

	
	
	Chương 2. Hợp đồng ngoại thương
2.1. Khái niệm và đặc điểm
2.2. Kết cấu nội dung của hội đồng ngoại thương
2.3 Mẫu hợp đồng ngoại thương

	3
	29 Dec
2023
	1/ Lesson 3. Incoterms 
3.1. Definition and role of Incoterms 
2/ Living Lab Project Discussion
- Giving ideas and orientations, comments by Instructors
- In- class working in group for Brainstorming and Idea generation

	
	
	1/ Chương 3. Điều kiện thương mại quốc tế
3.1 Những vấn đề cơ bản về Incoterms
2/ Hình thành ý tưởng cho dự án living lab
- Đưa ra ý tưởng và định hướng, có nhận xét góp ý của Giảng viên
- Làm việc nhóm tại lớp để động não (Ghi ra tất cả các suy nghĩ liên quan đến một vấn đề nào đó) và hình thành ý tưởng cho dự án Living Lab gắn với học phần Thanh toán quốc tế


	4
	05 Jan
2024
	Lesson 3 (cont): Incoterms 
3.2. Incoterms 2010
3.3. 11 trade-rules of Incoterms 2010


	
	
	Chương 3 (tiếp)
3.2 Incoterms 2010
3.3 11 quy tắc thương mại của Incoterms 2010

	5
	12 Jan
2024
	1/ Lesson 4. Commercial documents in international trade
4.1 Transport documents
4.2 Cargo insurance documents
2/ Living Lab Discussion: problems findings
- What problems are in reality and its effect?
- How can we address them?
- What are necessary statistic data? and how to collect them?
- Why do we have to solve the problems in reality?

	
	
	1/ Chương 4. Chứng từ thương mại trong thương mại quốc tế
4.1 Chứng từ vận tải
4.2 Chứng từ bảo hiểm hàng hóa
2/ Thảo luận Dự án Living Lab
- Nhận diện các vấn đề trong thực tiễn và sự ảnh hưởng của nó
- Thu thập dữ liệu, số liệu cần thiết
- Sự cần thiết phải giải quyết vấn đề đó trong thực tiễn

	6
	19 Jan
2024
	Lesson 4 (cont)
4.3 Goods Documents
- Mid-term Test 1 (45 minutes)

	
	
	Chương 4 (tiếp)
4.3 Các chứng từ về hàng hoá
- Kiểm tra thường xuyên 1

	7
	26 Jan
2024
	Lesson 5. Ways of international payments
5.1 Formation and development of the brand
5.2 Bill of exchange (draft)
5.3 Promissory note (promissory note)
5.4 Cheque

	
	
	Chương 5. Phương tiện thanh toán quốc tế
5.1 Quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu
5.2 Hối phiếu đòi nợ (hối phiếu)
5.3 Hối phiếu nhận nợ (kỳ phiếu)
5.4 Séc

	8
	23 Feb
2024
	Lesson 6. Payment methods not governed by international customs
6.1. Money transfer method
6.2. Recording method
6.3 Advance method

	
	
	Chương 6: Phương thức thanh toán không có tập quán quốc tế điều chỉnh
6.1. Phương thức chuyển tiền
6.2. Phương thức ghi sổ
6.3. Phương thức ứng trước

	9
	1 Mar
2024
	1/ Lesson 6 (cont)
6.4. Method of letter of authorization to purchase (A/P)
6.5. Cash on delivery (COD) method
2/ LL Discussion
- Propose problems solutions
- Discussing the possibility of solutions and the participations of related parties

	
	
	1/ Chương 6 (tiếp)
6.4. Phương thức thư ủy thác mua (A/P)
6.5. Phương thức nhận hàng trả tiền ngay (COD)
2/ Thảo luận dự án Living Lab
- Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề tìm được
- Thảo luận tính khả thi của các biện pháp, sự tham gia của các bên liên quan trong giải pháp

	10
	8 Mar
	Lesson 7. Collection method
7.1. Concepts and legal documents for collection
7.2. Parties involved and relationships
7.3. Types of collection and business processes

	
	
	Chương 7. Phương thức nhờ thu
7.1. Khái niệm và văn bản pháp lý nhờ thu
7.2. Các bên tham gia và mối quan hệ
7.3. Các loại nhờ thu và quy trình nghiệp vụ

	11
	15 Mar
	1/ Lesson 7 (cont)
7.4. Collection process of commercial banks
2/ Checking for LL Project
- Work in groups; continue discussing the possibility of solutions and the participations of related parties

	
	
	1/ Chương 7 (tiếp)
7.4. Quy trình nhờ thu của ngân hàng thương mại
2/ Thảo luận dự án Living Lab
- Làm việc theo nhóm; tiếp tục thảo luận tính khả thi của các biện pháp, sự tham gia của các bên liên quan trong giải pháp

	12
	22 Mar
	Lesson 8. Documentary credit methods
8.1. Concepts and explanation of terms
8.2. Characteristics of L/C transactions and L/C classification
8.3. Legal documents governing L/C transactions
8.4. L/C business process

	
	
	Chương 8. Phương thức tín dụng chứng từ
8.1. Khái niệm và giải thích thuật ngữ
8.2. Đặc điểm của giao dịch L/C và phân loại L/C
8.3. Văn bản pháp lý điều chỉnh giao dịch L/C
8.4. Quy trình nghiệp vụ L/C

	13
	29 Mar
	1/ Lesson 8 (cont)
8.5 Content of L/C
2/ LL Discussion
- Discussion and preparation for LL presentation

	
	
	1/ Chương 8 (tiếp)
8.5. Những nội dung chủ yếu của L/C
2/ Thảo luận dự án Living Lab
- Nhóm thảo luận, chuẩn bị cho thuyết trình về dự án LL

	14
	5 April
2024
	Living Lab Project Presentation
- Each group of students present the LL project.
- Questions and Discussion

	
	
	Trình bày dự án Living Lab
- Các nhóm trình bày dự án của mình
- Thảo luận và đặt câu hỏi

	15
	12 April
2024
	1/ Lesson 9. International trade finance
2/ Discussion of Living Lab projects made by students in partner universities.
- Revise and complete LL project
- Submitting report of discussion.
- Sharing LL project with Yonsei University, Korea
- Conclusion

	
	
	1/ Chương 9. Tài trợ thương mại quốc tế
2/ Dự án Living Lab
- Chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung
- Nộp lại dự án
- Chia sẻ dự án với Đại học Yonsei, Hàn Quốc
- Tổng kết

	
	(Basing on the university’s schedule)
	Final test

	
	
	Thi cuối kỳ




6
